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Báo cáo 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN THÁNG 5 NĂM 2015
I. KẾ HOẠCH NĂM 2015:
1. Kế hoạch đăng ký:
Tổng số:  1.927 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ODA là 1.867 tỷ đồng. Trong đó: 
+ Các Dự án XDCB: 1.630 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ODA là 1.577 tỷ đồng.

+ Các Dự án HCSN: 297 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ODA là 289 tỷ đồng.

2. Kế hoạch Bộ giao: Vốn ODA là 360 tỷ đồng. Vốn đối ứng trung ương : 52,5 tỷ đồng (Bộ chỉ giao vốn ODA cho các dự án XDCB). 

II. THỰC HIỆN THÁNG 4 NĂM 2015:
1. Kết quả thực hiện  và giải ngân: 

- Thực hiện trong tháng 4 đạt 184 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm thực hiện đạt 517 tỷ đồng (vốn ODA 495 tỷ đồng), đạt 27% kế hoạch năm.

- Giải ngân trong tháng 4 đạt 106 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm giải ngân đạt 212 tỷ đồng (vốn ODA 202 tỷ đồng), đạt 11% kế hoạch năm.

2. Các công việc chính của Ban trong tháng 4:
* Công tác TC-HC:
- Tiếp tục làm việc với Bộ để hoàn thành công tác thi đua khen thưởng năm 2014 cho các thành tích từ bằng khen Bộ trưởng trở lên .

- Chuẩn bị hậu cần giao ban 4 đơn vị: CPO Nông nghiệp, Lâm Nghiệp, Thuỷ lợi và Nước sạch.

- Tham mưu cho Trưởng ban có văn bản trình Bộ chủ trương xét tuyển viên chức chỉ tiêu năm 2015.

- Tham mưu cho Trưởng ban ký quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán dự án Miền trung pha 2 và Phó Giám đốc dự án CRSD, TA Miền núi phía bắc.

- Ban đã có văn bản trình Bộ bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.
- Tham mưu cho Trưởng ban ký quyết định  Phê duyệt TOR dự án Miền trung pha 2.
* Công tác Tài chính-Kế toán:
- Xây dựng đề án Phần mềm quản lý chung về tài chính kế toán của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp;

- Xây dựng văn bản tăng cường quản lý công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo; văn bản quy định trình tự xử lý tài sản dự án kết thúc.

- Phối hợp với Phòng KHKT thực hiện kiểm tra công tác Tài chính kế toán, đấu thầu tại các địa phương của một số Dự án thuộc Ban;

- Thực hiện thẩm định dự toán, kết quả đấu thầu của các gói thầu, đào tạo tập huấn, chi thường xuyên… theo quy định.
- Kế hoạch tháng 5/2015

- Tiếp tục phối hợp với Phòng TCHC và các Dự án xây dựng “Đề án rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý tài chính kế toán của Ban và các Dự án” theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh chồng chéo. 

- Tổng hợp Báo cáo tài chính năm 2014 của các Ban QLDA Trung ương các Dự án thuộc Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.

 - Phối hợp với Phòng KHKT thực hiện kiểm tra công tác Tài chính kế toán, đấu thầu tại các địa phương của một số Dự án thuộc Ban;

· Hướng dẫn phân bổ chi phí chung cho của các Dự án ĐTXDCB;

- Thực hiện thẩm định dự toán, kết quả đấu thầu của các gói thầu, đào tạo tập huấn, chi thường xuyên… theo quy định.
* Công tác quản lý tư vấn và Xây dựng chương trình dự án:

- Đã xem xét và có báo cáo thẩm định 9 gói thầu của các dự án, trong đó: 6 gói thầu đã có quyết định phê duyệt, 3 gói thầu còn lại hiện đang yêu cầu dự án giải trình và bổ sung hoàn thiện. 


- Chủ trì và phối hợp với các dự án, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác xây dựng các dự án mới, dự kiến vay vốn trong niên khóa 2015-2016. 

+ Đối với khoản vay bổ sung dự án Lifsap, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt PDO ngày 17/4/2015; Đã gửi FS xin ý kiến các Bộ Ngành liên quan và nhận được văn bản góp ý của các Cục Vụ thuộc Bộ NN&PTNT; 
+ Đối với dự án Vnsat, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt PDO, dự kiến phê duyệt tháng 5/2015.

- Đang trình Trưởng ban tập hồ sơ chương trình, dự án mới làm cơ sở báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Nhà tài trợ. 


- Đang xin ý kiến Phòng chuyên môn để trình Trưởng ban ban hành Quyết định Quy chế nghiệm thu thanh toán, nghiệm thu bàn giao các công trình, các tiểu dự án xây lắp.

- Kế hoạch thực hiện tháng 5/2015. 


- Tiếp tục thẩm định hoàn thiện 3 gói thầu tư vấn trong tháng 4/2015 và các gói thầu trình mới. 


- Tiếp tục phối hợp với các dự án, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác xây dựng các dự án mới, đặc biệt là đối với dự án Vnsat (Dự kiến phê duyệt PDO tháng 5/2015) và Khoản vay bổ sung dự án Lifsap(Dự kiến phê duyệt xong FS trong tháng 5/2015).


- Hoàn thiện và trình Trưởng ban ban hành quyết định Quy chế nghiệm thu thanh toán, nghiệm thu bàn giao các công trình, các tiểu dự án xây lắp.

* Công tác Kế hoạch-Kỹ thuật:

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT về bổ sung vốn ODA còn thiếu năm 2015 cho các dự án XDCB, Bộ Nông nghiệp đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư, hiện nay Bộ Kế hoạch và đầu tư đang tổng hợp từ các Bộ ngành, địa phương.
- Tham mưu cho Trưởng ban thẩm định, phê duyệt kế hoạch năm và một số gói thầu được phân công tại ban quản lý trung ương các dự án.
- Đầu mối tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ, chất lượng, hồ sơ hoàn thành, công tác tài chính, đấu thầu của các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên thuộc các dự án MNPB và QSEAP.
- Tham mưu cho Trưởng Ban ban hành quyết định tăng cường quản lý công tác đấu thầu tại BQLCDA  Nông nghiệp và các Ban QLDA tại các tỉnh, TP.
* Kế hoạch thực hiện tháng 5:

- Đầu mối tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ, chất lượng, hồ sơ hoàn thành, công tác tài chính, đấu thầu của các tỉnh Sơn La, Hà Tĩnh, Nghệ An thuộc các dự án CRSD và LCASP.
- Tiếp tục làm việc với các Bộ ngành để bổ sung vốn ODA còn thiếu năm 2015cho các dự án XDCB.

- Tiếp tục các công việc chuyên môn: thẩm định, kế hoạch và giám sát đánh giá.
3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2015 của các Dự án

3.1. Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung:

-  Kế hoạch năm 2015: 500 triệu đồng (vốn đối ứng)
* Một số kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2015:

- Đối với Pha 1 dự án: 

- Bộ NN đã có văn bản số 1072/QĐ-BNN-TC ngày 02/04/2015 về việc “Điều chuyển Tài sản của Ban QLDA TW – Dự án PTNT TH các tỉnh miền Trung” cho Ban QLDA NN quản lý và thực hiện. 

- Đến nay, 10/13 tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán; 03/13 tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam) đang trình Sở Tài chính tỉnh thẩm tra để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt quyết toán các TDA hoàn thành. 

- Đối với Khoản vay bổ sung:

+ Hiệu lực khoản vay: Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Chủ tịch nước ngày 30/3/2015 đề nghị phê chuẩn Hiệp định vay cho dự án. Văn phòng Chủ tịch nước đã xem xét và trao đổi Ban Ngân sách của Quốc hội cho ý kiến. Ngân hàng nhà nước đã có văn bản gửi ADB và Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v gia hạn thời gian phê duyệt hiệu lực khoản vay đến 23/5/2015.

 Phần việc Ban Trung ương

+ Ban QL các dự án Trung ương đang chuẩn bị các thủ tục trình Ban, Bộ Nông nghiệp và Nhà tài trợ ADB liên quan đến 03 gói thầu:

- Gói thầu tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (LIC) theo hình thức SSS (chỉ định thầu): Đã được Ban quản lý các dự án Nông nghiệp phê duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chí đánh giá Hồ sơ mời thầu. Phát hành hồ sơ mời thầu ngày 24/4/2015;

- Gói điều tra kinh tế xã hội: Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Nhà tài trợ ADB đã thông qua TOR cho gói thầu ngày 23 và 24 tháng 4/2015;

- Gói kiểm toán báo cáo tài chính: Ngày 23/4/2015, ADB đã có ý kiến góp ý. Hiện nay Ban quản lý Trung ương đang chỉnh sửa theo các góp ý để trình Ban và ADB xem xét trong tháng 5/2015.

Tiến độ thực hiện FS tại các tỉnh:(i): Ban quản lý dự án Nông nghiệp có văn bản thông qua Báo cáo dự án đầu tư cho 05 dự án thành phần tỉnh Bình Định, 03 dự án tỉnh Thừa Thiên Huế và 04 dự án tỉnh Bình Thuận; (ii) UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư cho 03 dự án thành phần còn lại và UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt 01 Báo cáo đầu tư dự án.
* Kế hoạch thực hiện tháng 5:

  Đối với pha 1: 

- Hướng dẫn, đôn đốc 3 tỉnh còn lại hoàn thành quyết toán các tiểu dự án hoàn thành, tổng hợp quyết toán trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm tra quyết toán; xử lý tài sản hậu dự án theo qui định, công tác tất toán tài khoản tại các tỉnh và Trung ương khi dự án hoàn thành quyết toán;

- Trình  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư điều chỉnh cuối cùng.

Đối với Khoản vay bổ sung:
- Phần việc Ban Trung ương.

+ Hiệu lực khoản vay: Dự kiến hoàn thiện các thủ tục hiệu lực khoản vay của dự án trước ngày 23/5/2015.
+ Tổ chức hội nghị khởi động dự án (dự kiến tổ chức tại Ninh Thuận);

+ Hoàn thiện một số nội dung về Công tác tài chính: mở tài khoản tại NH phục vụ và tại KBNN TW; Xây dựng Sổ tay quản lý tài chính thực hiện dự án,… 

+ Tiếp tục các bước trình Ban, Bộ Nông nghiệp và Nhà tài trợ ADB liên quan đến 03 gói thầu: LIC, điều tra kinh tế xã hội, kiểm toán báo cáo tài chính.

- Phần việc tại các tỉnh.

 (i): Ban quản lý dự án Nông nghiệp có văn bản thông qua Báo cáo dự án đầu tư cho 05 dự án thành phần tỉnh Bình Định, 03 dự án tỉnh Thừa Thiên Huế và 04 dự án tỉnh Bình Thuận; (ii) UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư cho 03 dự án thành phần còn lại và UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt 01 Báo cáo đầu tư dự án.

3.2. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc:
- Kế hoạch 2015: 650 tỷ đồng, trong đó vốn ODA: 620 tỷ đồng

* Kết quả thực hiện năm 2015:

- Thực hiện: 208,2 tỷ đồng, đạt 36 % kế hoạch năm, trong đó vốn ODA là 205 tỷ đồng, đối ứng trung ương là 3,2 tỷ đồng.



- Giải ngân:  64,6 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch năm, trong đó vốn ODA là 62,4 tỷ đồng, đối ứng trung ương là 2,2 tỷ đồng. 



* Các công việc đã thực hiện tháng 4:



- Trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt cho phép triển khai các tiểu dự án cấp nước sinh hoạt của tỉnh Tuyên Quang (01 tiểu dự án), Bắc Cạn (01 tiểu dự án) và Lai Châu (01 tiểu dự án)..



- Khởi công tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Ngọ Khổng 1 huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.



- Dự bàn giao công trình tiểu dự án Kè chống sạt lở bờ suối Ngòi Mả, xãVõ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho địa phương quản lý vận hành.



- Kiểm tra hồ sơ thanh toán khối lượng xây lắp của Hòa Bình, Lào Cai, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc.

- Đang hoàn thành công tác tổng hợp số liệu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính của CPMU và các PPMU cho năm 2014.

- Kiểm tra công tác thanh quyết toán các tiểu dự án của Ban quản lý dự án tỉnh Lào Cai, Lai Châu.



- Đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyêt kế hoạch 03 lớp đào tạo, tập huấn cho năm 2015 của dự án.


* Kế hoạch thực hiện tháng 5:



- Điều chỉnh kế hoạch tổng thể của dự án.



- Rà soát, xem xét bổ sung phát sinh khối lượng cho các tiểu dự án đang triển khai xây lắp.



- Đôn đốc các tỉnh đẩy nhanh phê duyệt báo cáo dự án đầu tư cho các tiểu dự án cấp nước sinh hoạt.



- Hoàn thiện thủ tục ở cấp Bộ cho 5 tiểu dự án cấp nước sinh hoạt và 01 tiểu dự án thuỷ lợi. 


 - Đôn đốc các tỉnh đẩy nhanh nghiệm thu khối lượng và thanh quyết toán cho nhà thầu.



- Bàn giao các tiểu dự án đã thi công xong cho các đơn vị quản lý và tiến hành quyết toán tiểu dự án.


 3.3. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên:
- Kế hoạch năm 2015: 50  tỷ đồng. Trong đó ODA: 49,5 tỷ đồng.

* Các công việc đã thực hiện tháng 4/2015:

- 03 gói thầu tư vấn độc lập hỗ trợ thiết kế các mô hình thể chế tưới tiết kiệm nước và quản lý khai thác công trình thủy lợi với sự tham gia: Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ mời bày tỏ quan tâm;


- Tư vấn LIC: ADB thông qua kết quả đấu thầu ngày 17/4/2015;


- Gói thầu kiểm toán: trình ADB phê duyệt TOR và dự toán;


- Gói thầu phần mềm kế toán: Trình ADB kết quả đánh giá hồ sơ mời bày tỏ quan tâm;


- Về xem xét hồ sơ dự án đầu tư của các tiểu dự án: (i) Ban quản lý các dự án Nông nghiệp có văn bản thông báo bổ sung giải pháp công nghệ cho tiểu dự án IaMla, tỉnh Gia Lai; (ii) Xem xét hồ sơ dự án đầu tư tiểu dự án thủy lợi huyện Đắk R’Lấp tỉnh Dắk Nông;


- Đoàn đánh giá thực hiện dự án của ADB lam việc với Ban Quản lý dự án Trung ương và 5 tỉnh từ ngày 14-22/4/2015;

- Tổ chức Hội nghị về tưới tiết kiệm nước và giải pháp công nghệ kênh bê tông tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 20-21/4/2015.
* Kế hoạch thực hiện tháng 5/2015:

- 3 gói thầu tư vấn độc lập hỗ trợ thiết kế các mô hình thể chế: Trình ADB phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ mời bày tỏ quan tâm;


- Tư vấn LIC: Huy động vào giữa tháng 5/2015;


- Phần mềm kế toán: Ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu;


- Tiếp tục xem xét góp ý cho 2 tiểu dự án còn lại: Ea Soup; Đắk R’Lấp và trình Bộ xin ý kiến về giải pháp công trình;


- Trình Ban và ADB phê duyệt nội dung và dự toán Hội thảo về Hồ sơ mời thầu xây lắp mẫu, qui trình đấu thầu trong nước và của ADB;


- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án tại các tỉnh theo kế hoạch đã cam kết;

3.4. Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học.
- Kế hoạch năm 2015: 605 tỷ đồng. Trong đó ODA: 588 tỷ đồng.

* Kết quả thực hiện năm 2015:

- Thực hiện trao thầu: 146,8 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch năm. Trong đó ODA: 132 tỷ đồng.
-  Giải ngân: 46,043 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch năm. Trong đó ODA: 41,4 tỷ đồng.
* Một số nội dung đã thực hiện trong tháng 4/2015: 

- Phát triển khung quy chế và thiết lập hệ thống an toàn chất lượng sản phẩm nông nghiệp:  Đã tiến hành ký kết hợp đồng cho gói thầu thiết bị cho hệ thống thí điểm an toàn sản phẩm nông nghiệp.

- Hỗ trợ phát triển vùng sản xuất nông nghiệp an toàn: 28 mô hình bổ sung và vốn kết dư trong đó đã 13 mô hình ký kết hợp đồng 11 mô hình đã hoàn hành lập báo cáo xét thầu. 2 mô hình đang tiến hành đăng báo, 2 mô hình đang hoàn thiện HSMT chuẩn bị đăng báo.  

           - Về hoạt động hỗ trợ chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn: Luỹ kế từ đầu năm đã có 4 tỉnh là Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Sơn La ký kết HĐ với tổng giá trị 4,22 tỷ đồng. 

          - Hoạt động nghiên cứu giống cây trồng: Đã tiến hành ký kết được 5 gói thầu hoàn tất kế hoạch dự kiến.
          - Hoạt động hỗ trợ thay thế giống cây trồng mới: Bắc Giang đã ký kết HĐ, Lâm Đồng đang trình sở phê duyệt HSMT, Phú Thọ Thái Nguyên đang trình ADB đề xuất kỹ thuật, Bến Tre đang tiến hành xây đựng đề xuất. Dự kiến số vốn thay thế giống năm 2015 là 20,3 tỷ đồng sẽ hoàn tất trao thầu trong tháng 5.2015. 

* Kế hoạch hoạt động trong tháng 5/2015

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độc thực hiện đối với các công trình xây lắp đã trao thầu hiện đang trong giai đoan hoàn thành theo đúng tiến độ.

Đối với các gói thầu bổ sung CPMU sẽ cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ trong quá trính xem xét hồ sơ dự thầu đảm bảo việc trao thầu trước quý II/2015.

Tổ chức các đoàn công tác giám sát quá trình thực hiện đối với các gói thầu nghiên cứu theo đúng quy định.


3.5. Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm:

- Kế hoạch năm 2015: 202 tỷ đồng. Trong đó ODA: 201 tỷ đồng.


* Kết quả thực hiện tháng 4 năm 2015:

- Thực hiện: 37,59 tỷ đồng, đạt 19 % kế hoạch năm, trong đó vốn ODA là 37,39tỷ đồng, đối ứng trung ương là 0,2 tỷ đồng.

- Giải ngân: 12,8 tỷ, đạt 6% kế hoạch năm, trong đó vốn ODA: 12,7 tỷ đồng.


* Các công việc đã thực hiện trong tháng 4/2015:

- Đến thời điểm này cơ bản UBND các tỉnh, thành phố đã phê duyệt KHTC năm 2015, tuy nhiên đối với 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM vẫn chưa phê duyệt xong KHTC năm 2015. 

- Các tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các chợ thực phẩm tươi sống đã trao thầu năm 2014 để hoàn thành và thanh toán trong tháng 4 và tháng 5/2015. 

-  WB đã có thư Không phản đối với đề xuất hỗ trợ nâng cấp cơ sở giêt mổ năm 2015 của các tỉnh: Thái Bình, Hà Nội, Long An và điều chỉnh đề xuất danh sách nâng cấp các cơ sở giết mổ nhỏ tại: Thanh Hóa, Hưng Yên và Hải Dương.

- Ban quản lý dự án các tỉnh, thành phố đang trình Sở Nông nghiệp phê duyệt dự toán để triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn.. về GAHP.


* Kế hoạch thực hiện tháng 5/2015:

- PCU tiếp tục phối hợp với các Bộ Ngành liên quan để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cho việc Đàm phán và ký kết Hiệp định khoản vay bổ sung đúng thời hạn.


- Đối với khoản vay bổ sung: Trong tháng 5/2015 dự kiến PCU sẽ tổ chức hội nghị Quốc gia về Chăn nuôi VietGAHP, Hội thảo về giết mổ và Hội thảo về Quản lý chất lượng phòng Thí nghiệm.


3.6. Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp:

- Kế hoạch năm 2015: 1,2 tỷ đồng (vốn đối ứng)

- Dự án ACP đã kết thúc hoạt động từ tháng 06/2014. Các hoạt động hiện tại chỉ tập trung vào tổng Quyết toán dự án hoàn thành, sắp xếp và lưu trữ tài liệu; 
3.7. Dự án VNSAT: 
- Kế hoạch năm 2015: 3,7 tỷ đồng (vốn đối ứng)

* Kế hoạch thực hiện tháng 5.

- Liên hệ, theo dõi việc Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án vay vốn WB để đẩy nhanh tiến độ.
- Tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Tiếp tục hoàn thiện Sổ Tay hướng dẫn thực hiện dự án.

- Chuẩn bị và hoàn thiện các điều kiện cần thiết theo yêu cầu của WB trước khi đàm phán Hiệp định vay.


3.8. Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững



- Kế hoạch năm 2015: 282,5 tỷ đồng. Trong đó ODA: 280 tỷ đồng.

* Kết quả thực hiện năm 2015:

- Thực hiện: 91,8 tỷ đồng, đạt 25 % kế hoạch năm, trong đó vốn ODA là 91 tỷ đồng.

- Giải ngân:  60,8 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch năm, trong đó vốn ODA là 60 tỷ đồng. 


* Các công việc đã thực hiện trong tháng 4:
Dự án CRSD đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện lần 6 tới các tỉnh Dự án. Nhìn chung, tiến độ thực hiện tại PCU và các tỉnh Dự án đạt kế hoạch đề ra và đúng theo những khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới tại Đoàn hỗ trợ thực hiện lần 5.

- PCU đang chỉ đạo hoàn thiện dự thảo hướng dẫn áp dụng ISP trong quản lý nghề cá ven bờ  và sẽ gửi các đơn vị liên quan góp ý hoàn thiện để sớm chuyển cho các tỉnh thực hiện.

- Dự án đã hoàn thiện Dự thảo hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy phạm thực hành nuôi tôm tốt (VietGAP) và gửi các đơn vị liên quan để đóng góp ý kiến. 

- Dự án đã phối hơp với Tổng cục thủy sản, Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo hợp phần C qua đó đã thống nhất và hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện hoạt động đồng quản lý cho các tỉnh.
* Kế hoạch thực hiện tháng 5:

- Phối hợp Tổng cục Thủy sản có hướng dẫn các tỉnh về quy hoạch tổng hợp liên ngành (ISP) khu vực ven biển để Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh có căn cứ phê duyệt sản phẩm Quy hoạch.

- Hoàn thành Dự thảo Hướng dẫn kế hoạch giám sát dịch bệnh từ cộng đồng để gửi các đơn vị lấy ý kiến. Phối hợp với Tổng cục Thủy sản ban hành Hướng dẫn chi tiết thực hiện nuôi tôm theo hướng VietGAP.

- Tiếp tục thực hiện giám sát, đôn đốc các tỉnh để đẩy nhanh thi công các công trình nâng cấp cảng cá/ bến cá và các công trình nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật.
- Tiếp tục triển khai các gói thầu tại Ban trung ương.
3.9. Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp:
- Kế hoạch năm 2015: 79,7 tỷ đồng, trong đó vốn ODA: 75,7 tỷ đồng.

* Kết quả thực hiện năm 2015:

- Tiếp tục tập hợp số công trình khí sinh học đã được nghiệm thu và chi trả tiền hỗ trợ cho người dân.

- Phát hành hồ sơ mời bày tỏ quan tâm gói thầu số 3: Dịch vụ tư vấn điều tra cơ bản thuộc Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, Phát hành Hồ sơ yêu cầu đề xuất gói thầu số 4: Dịch vụ tư vấn kiểm toán dự án.

- Tổ chức Hội thảo định hướng xây dựng các mô hình thí điểm công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

- Tổ chức đoàn kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện dự án tại tỉnh Bình Định, Bắc Giang.

* Kế hoạch thực hiện tháng 5 năm 2015

- Chuẩn bị các bước tiếp theo để xin phê duyệt gói thầu số 1, số 3, số 4.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng các chứng từ, kiểm soát chi chứng từ, hạch toán lương và các khoản chi trích từ lương, quyết toán thuế, tiến hành các thủ tục thu thập chứng từ làm đơn rút vốn....

- Tiếp tục xem xét kế hoạch tài chính, dự toán các hoạt động năm 2015của các Ban quản lý dự án Tỉnh.

- Tổ chức hội thảo tập huấn và hướng dẫn về kỹ thuật và quy trình cho vay tín dụngcho các hộ xây hầm khí sinh học.


3.10. Dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh:


- Kế hoạch năm 2015: 950 triệu đồng (vốn đối ứng)
* Kết quả thực hiện năm 2015:

- Phối hợp với Tổ nghiệm thu, Nhà thầu, tư vấn giám sát, Tổng cục Thủy sản và các đơn vị liên quan tổ chức công tác nghiệm thu và ban giao tổng thể kết quả dự án cho Tổng cục Thủy sản để quản lý và vận hành hệ thống quan sát tàu cá sau đầu tư. 

- Tổ chức công tác kiểm toán năm 2014, tiến hành thủ tục tuyển tư vấn kiểm toán hoàn thành dự án. 

* Kế hoạch tháng 5:
- Tiếp tục tổ chức công tác nghiệm thu và bàn giao tổng thể kết quả dự án cho Tổng cục Thủy sản để quản lý và vận hành hệ thống quan sát tàu cá sau đầu tư. 

- Thực hiện công tác kiểm toán hoàn thành dự án và quyết toán dự án. 


3.11. Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam 2011-2014:

- Kế hoạch năm 2015: 200 triệu đồng (vốn đối ứng).

* Các công việc thực hiện tháng 4:

Tiếp tục các thủ tục tổng quyết toán dự án và xử lý tài sản khi dự án kết thúc.



3.12. Dự án Cao su tiểu điền:

- Kế hoạch năm 2015: 13,8 tỷ đồng, trong đó: ODA: 13,2 tỷ đồng.

* Kết quả thực hiện năm 2015:

- Thực hiện: 6,4 tỷ đồng, đạt 46 % kế hoạch năm, trong đó vốn ODA là 6,3 tỷ đồng, đối ứng trung ương là 0,1 tỷ đồng.

- Giải ngân:  6,4 tỷ đồng, đạt 46 % kế hoạch năm, trong đó vốn ODA là 6,3 tỷ đồng, đối ứng trung ương là 0,1 tỷ đồng.

* Các công việc đã thực hiện tháng 4:
- Rà soát, thúc đẩy tiến độ thực hiện Hợp đồng đào tạo giai đoạn 2. Điều chỉnh phân bổ các lớp đào tạo giai đoạn 2 qua đó ký phụ lục điều chỉnh với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo tại các tỉnh Quảng Trị, TT Huế, Kon Tum, Đăk Lăk;

- Yêu cầu các ban thực hiện tỉnh phối hợp với chuyên gia kỹ thuật khẩn trương thực hiện đánh giá chất lượng vườn cây;

- Hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2014, tập hợp hồ sơ chứng từ phụ vụ công tác kiểm toán và quyết toán tài chính năm 2014;

* Kế hoạch thực hiện tháng 5:

-  Tiếp tục thực hiện công tác giám sát chất lượng vườn cây qua đó xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng vườn cây lần 2;


-  Thực hiện các chuyến công tác giám sát hoạt động đào tạo; Thanh quyết toán các Hợp đồng đào tạo đã thực hiện xong;


- Thực hiện rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân Dự án và điều chỉnh kế hoạch;


* Đề xuất:


Dự án sẽ kết thúc các hoạt động trước 30/6/2015. Để quyết toán các Hợp đồng đồng đào tạo, đề nghị phòng tài chính kế toán bố trí cán bộ kế toán cùng Dự án đi quyết toán các Hợp đồng. Trong tháng 5, Dự án sẽ có các Tờ trình rà soát, điều chỉnh các kế hoạch đấu thầu, kế hoạch tài chính tổng thể, đê nghị ban tạo điều kiện xử lý sớm trình Bộ phê duyệt. 


3.13. Dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Tăng cường năng lực đối với năng lượng sinh học thân thiện với môi trường và an ninh lương thực khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (ADB): 


- Tư vấn đang thực hiện các dự án thí điểm về sử dụng phụ phẩm của Biogar, sản xuất Biochar và phát triển bếp cải tiến (ICS).

- ADB đã gia hạn cho dự án đến tháng 6/2015. Hiện nay, dự án đang tiến hành các thủ tục gia hạn dự án đến năm 2017.
3.14. Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc: 

* Hợp phần do ADB quản lý: 

- Hoàn thành  xây lắp mô hình trình diễn tiểu dự án số 4, tỉnh Bắc Kạn. Khởi công xây lắp mô hình trình diễn tiểu dự án số 32 tỉnh Sơn La .

- Tổ chức hội thảo về công nghệ sinh học tkiết kế và thi công (kè bờ sông) tại Bắc Kạn từ ngày 22-23/4/2015. 

- Khảo sát thực địa và thiết kế chi tiết tiểu dự án số 31 tỉnh Sơn La

* Hợp phần do UNDP quản lý: 

- Làm việc với Đoàn Đánh giá giữa kỳ của ADB và UNDP.
- Trưởng ban đã ký Kế hoạch hoạt động năm 2015 hợp phần UNDP.

- Bộ đã phê duyệt Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch đấu thầu tổng thể của dự án ngày 16/4/2015. 

       * Kế hoạch thực hiện tháng 5

- Hợp phần ADB: 

Tiếp tục khảo sát và thiết kế chi tiết tiểu dự án số 31 tỉnh Sơn La và mô hình trình diễn tại tỉnh Thái Nguyên. 

- Hợp phần UNDP:

+ Trình và phê duyệt TOR điều chỉnh gói thầu số 10 để tiến hành tuyển lại tư vấn này.Trình và phê duyệt TOR gói thầu tư vấn cá nhân về truyền thông.

+ Ký kết bổ sung, điều chỉnh hợp đồng với Tư vấn quốc tế về Biến đổi khí hậu. Ký kết hợp đồng với tư vấn quốc tế về xây dựng chiến lược cấp tỉnh.

+ Chuẩn bị Điều khoản tham chiếu và Dự toán 2 gói thầu về lập bản đồ sạt lở đất và lũ quét.

+ Hoàn thiện Kế hoạch tăng cường năng lực cho 15 tỉnh miền núi phía Bắc trình Ban phê duyệt;
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